
STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày Sinh
Mã 

Ngành
Tên Ngành Ngày nhập Học bổng Tỉnh/Thành Ghi chú

1 2121514932 Đỗ Minh Hiếu 16/09/1996 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 28/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

2 2120638451 Phạm Thị Minh Hiếu 12/11/1997 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 08/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

3 2120634321 Phan Thị Hoài 20/08/1997 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 06/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

4 2110625136 Võ Thị Hồng Liên 06/01/1996 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 05/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

5 2121636477 Dương Bá Hoàng Long 22/09/1996 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 01/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

6 2120636478 Nguyễn Thị Khánh Ly 15/05/1996 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 01/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

7 2121638576 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 09/03/1997 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 10/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

8 2121634319 Nguyễn Đức Quí 08/04/1997 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 05/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

9 2120636646 Nguyễn Diệu Quỳnh 24/03/1997 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 01/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

10 2121634325 Trần Sơn Tây 10/12/1997 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 04/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

11 2121634320 Lê Thanh Thiên 31/03/1996 301 Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường 01/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

12 2121157686 Hồ Công Nhật Anh 02/11/1996 110 Điện Tự Động 08/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

13 2121158582 Phan Bá Bình 31/03/1997 110 Điện Tự Động 09/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

14 2121154318 Trần Minh Đạt 13/10/1997 110 Điện Tự Động 04/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

15 2121179786 Tống Hồ Đông 16/03/1996 110 Điện Tự Động 25/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

16 2121158446 Lê Văn Trần Hoàn 02/12/1997 110 Điện Tự Động 08/09/2015 1,000,000 Quảng Trị
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17 2121154261 Võ Doãn Hoàng 23/06/1997 110 Điện Tự Động 03/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

18 2121159794 Hoàng Đức Hùng 04/01/1995 110 Điện Tự Động 28/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

19 2121158584 Cao Viết Hưng 21/02/1997 110 Điện Tự Động 15/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

20 2121154280 Phù Gia Huy 12/10/1997 110 Điện Tự Động 01/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

21 2121624237 Nguyễn Đức Khanh 01/12/1996 110 Điện Tự Động 05/09/2015 1,000,000 Nghệ An

22 2121178732 Ngô Công Minh 02/01/1997 110 Điện Tự Động 09/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

23 2121156715 Huỳnh Long Nghĩa 24/11/1997 110 Điện Tự Động 03/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

24 2121159462 Nguyễn Duy Phương 12/08/1994 110 Điện Tự Động 15/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

25 2121154299 Lâm Hồng Quế 09/04/1997 110 Điện Tự Động 04/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

26 2121159124 Đoàn Văn Sang 10/09/1995 110 Điện Tự Động 08/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

27 2121158583 Vương Viết Sang 10/07/1997 110 Điện Tự Động 09/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

28 2121158773 Nguyễn Văn Tài 02/06/1997 110 Điện Tự Động 11/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

29 2121154278 Phạm Ngọc Tâm 03/02/1997 110 Điện Tự Động 26/08/2015 1,000,000 Hà Tĩnh

30 2121158585 Lê Văn Tiến 10/01/1997 110 Điện Tự Động 16/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

31 2121158449 Phan Đình Toàn 01/01/1997 110 Điện Tự Động 10/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

32 2121154260 Nguyễn Đức Trọng 26/09/1997 110 Điện Tự Động 03/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

33 2121154251 Phạm Ngọc Trường 14/08/1997 110 Điện Tự Động 26/08/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

34 2121178067 Nguyễn Quốc Tuấn 12/08/1997 110 Điện Tự Động 09/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

35 2120519642 Trương Thị Bình 16/06/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 23/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

36 2121519320 Ngô Ngọc Dân 23/04/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 14/09/2015 1,000,000 Nghệ An

37 2120517047 Trần Thị Danh 06/03/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 05/09/2015 1,000,000 Hà Tĩnh

38 2120518560 Nguyễn Ngọc Diệp 24/04/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 10/09/2015 1,000,000 Thanh Hóa

39 2120514923 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/10/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 05/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi
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40 2120514855 Ngô Thị Hà Giang 04/05/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 31/08/2015 1,000,000 Nghệ An

41 2120518733 Hoàng Thị Ngọc Hà 08/05/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 07/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

42 2120518082 Nguyễn Thị Hương Hậu 26/11/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 10/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

43 2120517184 Phan Thị Hậu 29/07/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 06/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

44 2120518083 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 12/12/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 08/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

45 2120514914 Trương Thị Mỹ Hiền 22/01/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 01/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

46 2120519664 Phạm Thị Ánh Hiệp 15/10/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 22/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

47 2120514903 Nguyễn Thị Diễm Hoà 21/05/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 01/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

48 2120519570 Lê Thị Kiều Hoanh 08/06/1996 302 Điều dưỡng Đa khoa 14/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

49 2120516571 Trịnh Thiên Hương 17/09/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 04/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

50 2120517123 Đỗ Thị Thu Huyền 16/10/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 05/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

51 2120514878 Nguyễn Thị Kiều 02/02/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 26/08/2015 1,000,000 Quảng Bình

52 2120517122 Hà Thị Linh 12/10/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 01/09/2015 1,000,000 Thanh Hóa

53 2120517534 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/10/1996 302 Điều dưỡng Đa khoa 06/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

54 2120514890 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/11/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 01/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

55 2120516576 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/06/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 01/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

56 2120524585 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 21/09/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 05/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

57 2120514866 Trần Thị Cẩm Linh 04/10/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 04/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

58 2120517086 Hà Ngọc Minh Loan 02/06/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 03/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

59 2120514899 Nguyễn Thị Xuân Lộc 16/04/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 26/08/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

60 2120517200 Phạm Vương Tú Nga 03/07/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 05/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

61 2120519598 Mai Nhung 24/08/1995 302 Điều dưỡng Đa khoa 20/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

62 2120514907 Đỗ Thị Trinh Nữ 08/01/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 07/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi
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63 2120518559 Bùi Thị Oanh 22/10/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 09/09/2015 1,000,000 Nghệ An

64 2120517711 Hà Thị Kiều Oanh 20/03/1996 302 Điều dưỡng Đa khoa 09/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

65 2120514915 Lê Hà Oanh 26/01/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 05/09/2015 1,000,000 Nghệ An

66 2120518736 Nguyễn Thùy Duyên Phùng 02/10/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 10/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

67 2120514931 Trần Thị Minh Phương 14/11/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 03/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

68 2121514862 Nguyễn Khắc Quá 21/01/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 04/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

69 2120516595 Lê Thị Bích Quyên 24/02/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 03/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

70 2120519535 Hoàng Thị Như Quỳnh 08/03/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 15/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

71 2120516596 Phạm Thị Như Quỳnh 08/03/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 04/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

72 2120514858 Phạm Thị Xuân Sinh 01/01/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 04/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

73 2120524845 Trần Thị Hồng Thắm 04/02/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 30/08/2015 1,000,000 Hà Tĩnh

74 2120517197 Nguyễn Thị Diệu Thanh 12/02/1996 302 Điều dưỡng Đa khoa 03/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

75 2120516983 Dương Thị Thảo 13/12/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 04/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

76 2120516607 Hoàng Nguyễn Kim Thảo 15/05/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 31/08/2015 1,000,000 Quảng Bình

77 2120524830 Lê Dạ Thảo 18/04/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 04/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

78 2120516605 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/10/1994 302 Điều dưỡng Đa khoa 08/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

79 2120516608 Hà Trúc Ánh Thi 11/08/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 03/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

80 2120514928 Phạm Thị Thiết 10/10/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 06/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

81 2120514867 Trần Thị Kim Thoa 08/04/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 05/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

82 2120518155 Hoàng Thị Thu Thủy 28/02/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 08/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

83 2120514922 Nguyễn Thị Thủy Tiên 24/03/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 03/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

84 2120517703 Hồ Vũ Huyền Trâm 25/12/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 08/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

85 2120514895 Huỳnh Kim Trang 08/01/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 31/08/2015 1,000,000 Quảng Ngãi
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86 2120518195 Hoàng Thị Trinh 25/08/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 08/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

87 2121517048 Lê Sỹ Trung 04/12/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 05/09/2015 1,000,000 Nghệ An

88 2120516630 Phạm Kiều Vi 26/09/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 04/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

89 2121514902 Huỳnh Tấn Vững 29/09/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 03/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

90 2120514889 Đỗ Lê Vy 13/12/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 29/08/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

91 2120514885 Lữ Thị Ngọc Xuyến 25/12/1997 302 Điều dưỡng Đa khoa 30/08/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

92 2120518012 Phạm Thị Ngọc Yến 21/02/1996 302 Điều dưỡng Đa khoa 06/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

93 2120259176 Lê Thị Kim Anh 28/03/1997 307 Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường 17/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

94 2121646472 Phạm Xuân Hòa 02/11/1996 307 Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường 31/08/2015 1,000,000 Quảng Bình

95 2121657399 Mai Nhật Linh 13/01/1997 307 Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường 04/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

96 2121866157 Phạm Nhật Linh 10/08/1996 307 Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường 29/08/2015 1,000,000 Quảng Bình

97 2121654961 Trương Thái Lưu 11/09/1996 307 Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường 11/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

98 2120659846 Đinh Ri Na 08/07/1997 307 Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường 03/10/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

99 2121646488 Nguyễn Thanh Tài 03/03/1997 307 Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường 28/08/2015 1,000,000 Quảng Trị

100 2121654952 Phan Đình Vũ 01/04/1996 307 Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường 05/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

101 2120114021 Lưu Thị Ngọc Anh 22/07/1997 111 Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia 05/09/2015 1,000,000 Nghệ An

102 2120114218 Lê Thùy Ngọc Hạnh 28/10/1996 111 Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia 12/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

103 2121114114 Lê Văn Huy 23/10/1997 111 Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia 26/08/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

104 2120436363 Dương Cao Thị Phượng 30/06/1995 111 Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia 05/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

105 2121436368 Nguyễn Hoàng Sang 29/04/1996 111 Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia 09/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

106 2120437044 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/08/1995 111 Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia 05/09/2015 1,000,000 Quảng Trị
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107 2121154315 Nguyễn Tuấn Anh 18/01/1997 104 Thiết kế Số 03/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

108 2121158447 Nguyễn Sơn Lâm 23/09/1997 104 Thiết kế Số 10/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

109 2121158795 Nguyễn Văn Nghĩa 10/05/1997 104 Thiết kế Số 13/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

110 2121154313 Lại Văn Nguyên 21/10/1997 104 Thiết kế Số 01/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

111 2121158445 Nguyễn Hữu Minh Phụng 08/02/1997 104 Thiết kế Số 08/09/2015 1,000,000 Quảng Trị

112 2121154276 Phan Xuân Sang 21/01/1995 104 Thiết kế Số 31/08/2015 1,000,000 Nghệ An

113 2121646471 Hoàng Trung Hiếu 17/02/1996 308 Công nghệ & Quản lý môi trường 01/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

114 2121648005 Lê Văn Hiếu 20/07/1997 308 Công nghệ & Quản lý môi trường 05/09/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

115 2111628737 Nguyễn Tuấn Linh 06/05/1996 308 Công nghệ & Quản lý môi trường 14/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

116 2121646476 Bùi Ngọc Huỳnh Long 23/12/1995 308 Công nghệ & Quản lý môi trường 27/08/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

117 2121649857 Lê Quốc Thắng 27/02/1994 308 Công nghệ & Quản lý môi trường 07/10/2015 1,000,000 Quảng Ngãi

118 2121646495 Trần Nam Tuấn Vũ 01/06/1997 308 Công nghệ & Quản lý môi trường 06/09/2015 1,000,000 Quảng Bình

TỔNG SỐ: 118 sinh viên

Số tiền bằng chữ: một trăm mười tám triệu đồng chẵn

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2015

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH PHÒNG KH -TC HIỆU TRƯỞNG

118,000,000


